
BÀI TẬP TUẦN 25 – MÔN TOÁN 

Bảng đơn vị đo thời gian; Cộng số đo thời gian; Trừ số đo thời gian; 

Luyện tập 

 

1/ Điền số thích hợp vào  chỗ chấm: 

     2,5 giờ = …… phút 

A.  250  B. 150  C. 170  D. 180 

2/ Điền số thích hợp vào  chỗ chấm: 

                          3 năm rưỡi = …… tháng 

3/ Điền số thích hợp vào  chỗ chấm: 

   2 giờ 15 phút = ….. phút 

A. 115  B. 135  C. 215  D. 250 

4/ Điền số thích hợp vào  chỗ chấm: 

                          150 phút = ….. giờ 

A. 1,5  B. 2,5  C. 2,15  D. 2,3 

5/ Điền số thích hợp vào  chỗ chấm: 

                           185 phút = ….  giờ ….. phút 

A. 1 giờ 85 phút      B. 1 giờ 5 phút 

C. 2 giờ 5 phút     D. 3 giờ 5 phút 

6/ Điền dấu >; < ; =   vào chỗ chấm: 

       7 giờ      … 700 phút   270 giây … 4 phút 7 giây      

       300 phút … 5 giờ    3 giờ 15 phút … 195 phút 

7/ Trong các khoảng thời gian sau,  khoảng thời gian nào ngắn nhất? 



A. 1,4 giờ  B. 1 giờ 35 phút  C. 1,75 giờ  D. 96 

phút 

8/  Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô             

a) 2 giờ 18 phút = 138 phút         

b) 2,3 giờ = 2 giờ 3 phút                       

c) 1
1

3
  giờ =  80 phút                            

d) 4,5 phút =  45 giây                     

9/ Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô           

325 phút =  5 giờ 15 phút     

240 phút =  4 giờ                          

190 phút =  3 giờ 20 phút              

 105 phút =  1 giờ 55 phút            

10/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

    Kết quả của phép cộng 3 giờ 15 phút + 2 giờ 55 phút là: 

A. 5 giờ 55 phút    B. 6 giờ 

C. 6 giờ 10 phút    D. 6 giờ 15 phút 

11/ Một người làm việc buổi sáng 5 giờ 48 phút, buổi chiều làm        

4 giờ 56 phút. Cả ngày người đó đã làm việc tất cả là: 

  A. 10 giờ 4 phút    B. 10 giờ 44 phút 

  C. 9 giờ 94 phút    D. 9 giờ  104 phút 

 12/ Anh Ba về quê, đi xe lửa hết 3 giờ 45 phút rồi đi ô tô hết               

2 giờ 35 phút. Thời gian anh Ba đi xe lửa và ô tô hết tất cả là: 

   A. 6 giờ 20 phút    B. 5 giờ 80 phút 

   C. 5 giờ 20 phút   D. 5 giờ 45 phút 



 13/ An học toán hết 45 phút 35 giây, ít hơn học văn là 25 phút 25 

giây . Vậy thời gian học văn hết là: 

   A. 1 giờ 11 phút    B. 70 phút 60 giây 

   C.  70 phút 50 giây   D. 71 phút 

14/ Xe lửa khởi hành lúc 6 giờ 42 phút. Xe chạy hết 1 giờ 35 phút thì 

đến nơi. Vậy xe đến nơi vào lúc: 

   A. 7 giờ 77 phút    B. 8 giờ 17 phút 

   C. 8 giờ 27 phút    D. 8 giờ 77 phút 

15/ Một vận động viên xe đạp lượt đi hết 27 phút 48 giây, lượt về hết 

29 phút 36 giây. Vậy cả đi lẫn về, thời gian hết là: 

   A. 57 phút 24 giây   B. 56 phút 84 giây 

   C. 57 phút 14 giây   D. 57 phút 34 giây 

16/  Bắt đầu học lúc 7 giờ 30 phút. Tan học lúc 11 giờ 15 phút. Thời 

gian buổi học là: 

   A. 3 giờ 30 phút      B. 3 giờ 45 phút 

   C.  3 giờ 85 phút             D. 3 giờ 25 phút 

  17/  An làm xong bài toán hết 9 phút 15 giây. Bình là xong bài đó 

hết 6 phút 45 giây. Bình làm nhanh hơn An là: 

    A. 2 phút 30 giây    B. 3 phút 30 giây 

   C. 2 phút 15 giây     D. 3 phút 15 giây 

  18/  Một máy cày, cày hai mảnh ruộng hết 5 giờ 15 phút. Riêng cày 

ở mảnh ruộng thứ nhất hết 2 giờ 54 phút. Vậy máy cày ở ruộng thứ 

hai mất: 

    A. 2 giờ 6 phút    B. 2 giờ 21 phút 

    C. 3 giờ 21 phút    D. 3 giờ 6 phút 



19/  Hiệu 12,15 giờ - 6,4 giờ = ? 

      Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô 

              6, 11 giờ 

              5, 75 giờ 

              5 giờ 45 phút 

              6 giờ 45 phút 

20/ Hà sinh ngày 1 tháng 5 năm 2012 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, 

tuổi của Hà  được tính là: 

       A. 10 năm 5 tháng     B. 12 năm 5 tháng 

       C.  11 năm 6 tháng    D. 11 năm 5 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN 

1. B 

2. C 

3. B 

4. B 

5. D 

6. Điền dấu >; < ; =   vào chỗ chấm: 

       7 giờ  <   700 phút   270 giây    > 4 phút 7 giây      

       300 phút  =  5 giờ   3 giờ 15 phút = 195 phút 

7. A 

   8.     Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô             

a) 2 giờ 18 phút = 138 phút     Đ      

b) 2,3 giờ = 2 giờ 3 phút           S            

c) 1
1

3
  giờ =  80 phút                 Đ          

d) 4,5 phút =  45 giây               S    

9.   Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô           

a) 325 phút =  5 giờ 15 phút      S  

b) 240 phút =  4 giờ                   Đ      

c) 190 phút =  3 giờ 20 phút      S        

d)  105 phút =  1 giờ 55 phút     S      

10. C 

11. B 

12. A  

13. A 

 14. B 



15. A 

   16. B 

17. A  

   18. B 

   19.  Hiệu 12,15 giờ - 6,4 giờ = ? 

      Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô  

        S      6, 11 giờ 

        Đ     5, 75 giờ 

       Đ       5 giờ 45 phút 

        S      6 giờ 45 phút 

20. D 

 

 

 

 

 


